
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn nhân sự làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp tỉnh tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, 

công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

  QUYẾT ĐỊNH:  
  

Điều 1. Kiện toàn nhân sự làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính ở cấp tỉnh tỉnh Thanh Hóa (có Danh sách kèm theo). 

Cán bộ, công chức được kiện toàn tại Quyết định này có trách nhiệm thực 

hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 28/2018/QĐ-

UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp tỉnh tỉnh Thanh Hóa và các Quyết 

định: số 2590/QĐ-UBND ngày 15/7/2021; số 398/QĐ-UBND ngày 24/01/2022; 

số 519/QĐ-UBND ngày 28/01/2022; số 1436/QĐ-UBND ngày 27/4/2022; số 

2086/QĐ-UBND ngày 15/6/2022; số 3960/QĐ-UBND ngày 17/11/2022; số  
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488/QĐ-UBND ngày 13/02/2023; số 1980/QĐ-UBND ngày 09/6/2023; số 

2124/QĐ-UBND ngày 19/6/2023; số 3206/QĐ-UBND ngày 11/9/2023; số 

3584/QĐ-UBND ngày 03/10/2023; số 4173/QĐ-UBND ngày 07/11/2023; số 

4261/QĐ-UBND ngày 13/11/2023; số 4997/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; số 

430/QĐ-UBND ngày 24/01/2024; số 534/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; số 

957/QĐ-UBND ngày 11/3/2024; số 1143/QĐ-UBND ngày 25/3/2024; số 

1189/QĐ-UBND ngày 27/3/2024; số 1883/QĐ-UBND ngày 10/5/2024; số 

3397/QĐ-UBND ngày 14/8/2024; số 4015/QĐ-UBND ngày 07/10/2024; số 

5016/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi, 

kiện toàn nhân sự làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

ở cấp tỉnh tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, 

ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c); 
- - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (để biết); 

- Lưu: VT, QTTV, HCKSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Văn Thi 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN  

NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CẤP TỈNH TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)  

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL  GHI CHÚ 

I. VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

1.  Nguyễn Trọng Trang Chánh Văn phòng 0988.345.088 trangnt@thanhhoa.gov.vn  

2.  Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 0972.808.077 minhnt@thanhhoa.gov.vn  

3.  Lê Thị Bích Nguyệt Phó Trưởng phòng 0974.065.768 nguyetltb@thanhhoa.gov.vn  

4.  Lục Thị Thủy Phó Trưởng phòng 0988.091.075 thuylt@thanhhoa.gov.vn  

5.  Lê Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng 0974.873.456 hienltt@thanhhoa.gov.vn  

6.  Vũ Như Hoa Chuyên viên 0989.947.908 hoavn@thanhhoa.gov.vn  

7.  Nguyễn Danh Hiệu Chuyên viên 0902.102.727 hieund@thanhhoa.gov.vn  

II. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

8.  Bùi Tuấn Tự Phó Trưởng ban 0912.604.658 tubt.nghison@thanhhoa.gov.vn  

9.  Chúc Anh Tuấn Chánh Văn phòng 0916.795.222 tuanca.nghison@thanhhoa.gov.vn  

10.  Nguyễn Thị Ngân Chuyên viên 0962.590.480 ngannt.nghison@thanhhoa.gov.vn  

III. SỞ CÔNG THƯƠNG 

11.  Trần Đức Lương Phó Giám đốc 0984.656.789 luongtd.sct@thanhhoa.gov.vn  

12.  Nguyễn Xuân Thắng Chánh Văn phòng 0971.363.888 thangnx.sct@thanhhoa.gov.vn  

13.  Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên 0859.957.999 hungnv.sct@thanhhoa.gov.vn  

IV. SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

14.  Vũ Thị Hương Giám đốc 0915.468.345 huongvt.sdttg@thanhhoa.gov.vn  

15.  Mai Danh Hải Chánh Văn phòng 0912.987.576 haimd.sdttg@thanhhoa.gov.vn  
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16.  Lê Anh Lân Chuyên viên 0971.916.567 lanla.sdttg@thanhhoa.gov.vn  

V. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

17.  Tạ Hồng Lựu Phó Giám đốc 0913.113.568 luuth.bgd@thanhhoa.edu.vn  

18.  Ứng Thị Phượng Phó Chánh Văn phòng 0973.737.398 phuongut.vp@thanhhoa.edu.vn  

19.  Nguyễn Ngọc Lan Chuyên viên  0919.099.608 lannn.vp@thanhhoa.edu.vn  

VI. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

20.  Cao Thị Ngọc Hà Phó Giám đốc 0916.995.486 hactn.skhcn@thanhhoa.gov.vn  

21.  Lê Thị Thu Hà Phó Chánh Văn phòng 0949.024.606 haltt.skhcn@thanhhoa.gov.vn  

22.  Trịnh Thị Huyên Chuyên viên 0982.012.583 huyentt.skhcn@thanhhoa.gov.vn  

VII. SỞ NGOẠI VỤ  

23.  Trần Thị Thu Hằng Giám đốc 0912.384.385 hangttt.songoaivu@thanhhoa.gov.vn  

24.  Nguyễn Hoàng Minh Chánh Văn phòng 0919.761.277 minhnh.songoaivu@thanhhoa.gov.vn  

25.  Mai Công Thắng Chuyên viên 0904.767.677 thangmc.songoaivu@thanhhoa.gov.vn  

VIII. SỞ NỘI VỤ 

26.  Nguyễn Văn Chiến Phó Giám đốc 0913.313.277 chiennv.snv@thanhhoa.gov.vn  

27.  Nguyễn Thị Tâm Phó Chánh Văn phòng 0919.733.827 tamnt.snv@thanhhoa.gov.vn  

28.  Đỗ Xuân Cường  Chuyên viên 0944.527.367 cuongdx.snv@gmail.com  

IX. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

29.  Lê Sỹ Nghiêm Phó Giám đốc 0912.721.286 nghiemls.snnmt@thanhhoa.gov.vn  

30.  Lê Quang Chánh Phó Chánh Văn phòng 0915.902.884 chanhlq.snnmt@thanhhoa.gov.vn  

31.  Nguyễn Thị Khánh Linh Chuyên viên 0968.446.369 linhntk.snnnt@thanhhoa.gov.vn  

X. SỞ TÀI CHÍNH 

32.  Nguyễn Đức Thịnh Phó Giám đốc 0912.293.495 thinhnd.stc@thanhhoa.gov.vn  
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33.  Đinh Thùy Dương Phó Chánh Văn phòng 0914.414.669 duongdt.stc@thanhhoa.gov.vn  

34.  Nguyễn Thị Tú Oanh Chuyên viên 0916.883.789 oanhntt.stc@thanhhoa.gov.vn  

XI. SỞ TƯ PHÁP 

35.  Lê Ngọc Minh Phó Giám đốc 0904.129.288 minhln.stp@thanhhoa.gov.vn  

36.  Nguyễn Thị Oanh Chánh Văn phòng 0977.227.237 oanhnt.stp@thanhhoa.gov.vn  

37.  Phạm Thanh Sơn Chuyên viên 0986.727.898 sonpt.stp@thanhhoa.gov.vn  

XII. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

38.  Nguyễn Duy Tự Phó Giám đốc 0932.346.818 tund.svhttdl@thanhhoa.gov.vn  

39.  Nguyễn Văn Cường Phó Chánh Văn phòng 0949.127.769 cuongnv.svhttdl@thanhhoa.gov.vn  

40.  Hoàng Ngọc Hùng Chuyên viên 0914.435.368 hunghn.svhttdl@thanhhoa.gov.vn  

XIII. SỞ XÂY DỰNG 

41.  Lê Ngọc Thanh Phó Giám đốc 0913.543.577 thanhln.sxd@thanhhoa.gov.vn  

42.  Nguyễn Anh Tùng Chánh Văn phòng 0902.091.945 tungna.sxd@thanhhoa.gov.vn  

43.  Mai Văn Huy Chuyên viên 0919.939.004 huymv.sxd@thanhhoa.gov.vn  

XIV. SỞ Y TẾ 

44.  Lê Văn Cường Phó Giám đốc 0967.338.899 cuonglv.syt@thanhhoa.gov.vn  

45.  Trần Huy Quang Chánh Văn phòng 0912.253.934 quangth.syt@thanhhoa.gov.vn  

46.  Lê Thị Ngọc Ly Chuyên viên 0973.288.190 lyltn.syt@thanhhoa.gov.vn  

XV. THANH TRA TỈNH 

47.  Phạm Xuân Dũng Phó Chánh Thanh tra 0812.248.999 dungpx.thanhtra@thanhhoa.gov.vn  

48.  Nguyễn Thị Phương Lan Phó Chánh Văn phòng 0913.293.564 lanntp.thanhtra@thanhhoa.gov.vn  

49.  Lê Ngọc Linh Thanh tra viên 0989.838.635 linhln.thanhtra@thanhhoa.gov.vn  
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